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DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH LỘC
(Kèm theo Thông báo số: 03/TB - UBND ngày 27/02/2023 của HDDTD viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện Vĩnh Lộc)

	
STT
	
Họ và tên
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	I
	[bookmark: _GoBack]VỊ TRÍ XÉT TUYỂN: GIÁO VIÊN MẦM NON

	1
	Nguyễn Thị Liên
	11/8/1994
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	2
	Đỗ Thị Mùi
	02/5/1987
	Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	CĐ GDMN
	
	

	3
	Vũ Thị Thanh Loan
	05/11/1993
	Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc
	CĐ GDMN
	
	

	4
	Hoàng Thị Hương
	19/4/1992
	Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	5
	Trịnh Thị Thanh Thanh
	31/10/1993
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	6
	Trịnh Thuỳ Linh
	16/8/1993
	Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	Con TB 21%
	

	7
	Lê Thị Tuyến
	09/8/1991
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc
	CĐ GDMN
	
	

	8
	Nguyễn Thị An
	23/8/1993
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	Con BB 61%
	

	9
	Nguyễn Thị Nhung
	29/3/1990
	Xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	10
	Trịnh Thị Đào
	19/7/1986
	Xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	11
	Bùi Thị Hương
	10/01/1990
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
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	12
	Vũ Thị Thảo
	02/8/1993
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	13
	Vũ Thị Hà
	20/8/1992
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	14
	Hà Thị Trang
	04/6/1993
	Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	15
	Phạm Thị Hồng
	07/02/1989
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thu
	19/02/1995
	Xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	17
	Nguyễn Thị Huyền
	06/02/1989
	Xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	18
	Trần Thị Hải
	28/11/1994
	Xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	19
	Lê Thị Phương Thảo
	20/10/1991
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	20
	Nguyễn Thị Hiền
	10/8/1990
	Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc
	ĐH GDMN
	Con TB 37%
	

	21
	Hà Thị Hồng
	22/6/1998
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	CĐ GDMN
	
	

	22
	Nguyễn Thị Thảo
	07/11/1998
	Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	23
	Cao Thị Kim Trang
	17/3/2000
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	24
	Trịnh Ánh Linh
	28/5/1999
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	25
	Trịnh Thị Trà Mi
	30/10/2000
	Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	26
	Đoàn Thị Phương
	10/02/1995
	Xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	27
	Lê Thị Thuỳ
	09/11/1999
	Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	28
	Trần Thị Sinh
	02/4/1991
	Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc
	CĐ GDMN
	
	

	29
	Lưu Thị Dịu
	05/8/1990
	Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc
	CĐSP GDMN
	
	

	30
	Vũ Thị Nhung
	03/3/2001
	Xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc
	CĐSP GDMN
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	31
	Cao Thị Thanh
	09/8/2000
	Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	32
	Phạm Thị Yến
	28/01/1994
	Xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc
	CĐSP GDMN
	
	

	33
	Lê Thị Hương
	07/6/1990
	Xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc
	CĐ GDMN
	
	

	34
	Phạm Thị Vân
	23/5/1989
	Xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc
	CĐSP GDMN
	
	

	35
	Trần Thị Lụa
	24/01/1997
	Xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	36
	Nguyễn Thị Loan
	09/9/1988
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	CĐSP GDMN
	
	

	37
	Nguyễn Thị Huyền
	08/4/1987
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
	ĐH GDMN
	
	

	38
	Vũ Thị Phương
	07/6/1998
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDMN
	
	

	II
	VỊ TRÍ XÉT TUYỂN: GIÁO VIÊN VĂN HÓA TIỂU HỌC

	1
	Đoàn Châu An
	05/02/1997
	Xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDTH
	
	

	2
	Trịnh Thị Tuyết
	07/7/1986
	Xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc
	Phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn
	CN GDTH
	
	

	3
	Lê Thị Thuý Hằng
	11/11/2000
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDTH
	
	

	4
	Hà Thị Nga
	01/9/1995
	Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc
	CN GDTH
	
	

	III
	VỊ TRÍ XÉT TUYỂN: GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC

	1
	Hà Thị Phương Thanh
	01/01/1999
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	Phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá
	CN SPTA
	
	

	2
	Phạm Thị Ngân
	28/8/1993
	Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương
	Xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hoá
	CN SPTA
	
	

	3
	Đinh Thị Nguyệt
	01/9/1992
	Xã Thành Long, huyện Thạch Thành
	Phường Đông Sơn, TP Thanh Hoá
	CN SPTA
	DT Mường
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	4
	Phạm Thị Loan
	20/01/1991
	Xã Định Hoà, huyện Yên Định
	Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định
	CN SPTA
	
	

	5
	Đào Thị Hương
	02/6/1983
	Xã Yên Lạc, huyện Yên Định
	Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định
	CN SPTA
	
	

	

6
	

Trịnh Thuỳ Linh
	

20/6/1987
	

Xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc
	

Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
	

CN Tiếng Anh
	Con của người bị nhiễm CĐHH 65%
	

	7
	Lê Thị Hảo
	09/11/2000
	Xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung
	Xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung
	CN SPTA
	
	

	8
	Mai Thảo Vân
	16/4/1997
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc
	Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành
	ĐH ngôn ngữ
Anh
	
	

	9
	Trần Thị Hường
	06/8/1990
	Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	Phường Ba Đình, TX Bỉm Sơn
	CN SPTA
	
	

	10
	Vũ Thị Minh
	20/10/1982
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	CN Tiếng Anh
	
	

	IV
	VỊ TRÍ XÉT TUYỂN: GIÁO VIÊN THPT MÔN TOÁN

	
1
	
Nguyễn Thị Hồng Dịu
	
06/3/1984
	
Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc
	
Xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc
	CN Khoa học ngành Toán
học
	
	

	2
	Trịnh Thị Thắm
	09/5/1996
	Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
	CN SP Toán
	
	

	3
	Nguyễn Thị Thuỷ
	01/10/1988
	Xã Quảng Nhân, huyện Quảng
Xương
	Phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá
	CN SP Toán
	
	

	4
	Mai Thị Hảo
	20/6/1997
	Xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn
	Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn
	CN SP Toán
	
	

	5
	Nguyễn Anh Vũ
	18/8/1998
	Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương
	Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương
	CN SP Toán
	
	

	6
	Nguyễn Thị Thu Trang
	21/6/1993
	Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc
	CN SP Toán
	
	

	7
	Đỗ Nguyệt Hà
	02/11/2000
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	CN SP Toán
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	8
	Nguyễn Thị Loan
	02/8/1985
	Xã Yên Trường, huyện Yên Định
	Xã Yên Trường, huyện Yên Định
	CN SP Toán
	
	

	V
	VỊ TRÍ XÉT TUYỂN: GIÁO VIÊN THPT MÔN NGỮ VĂN

	1
	Trịnh Thị Mận
	24/8/1983
	Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc
	CN khoa học
ngành Ngữ Văn
	
	

	2
	Phạm Hữu Hảo
	07/8/1997
	Xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống
	Xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống
	CN SP Ngữ văn
	
	

	VI
	VỊ TRÍ XÉT TUYỂN: NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

	1
	Phạm Tuấn Anh
	10/12/1991
	Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc
	CN Kế toán
	
	



(Danh sách này có 63 người)
